
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC  

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI; LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG; LĨNH VỰC TRẺ EM 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND  ngày       tháng   năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

* Lĩnh vực trẻ em 

01 

Đề nghị việc 

sử dụng người 

chưa đủ 13 

tuổi làm việc 

10 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

10 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

Không 

- Bộ Luật Lao động năm 2019; 

- Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về 

việc ban hành hướng dẫn Bộ luật Lao 

động về lao động chưa thành niên; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội về 

việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định liên quan đến việc 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ 

tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu 

xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

* Lĩnh vực người có công 

01 

Giải quyết chế 

độ mai táng phí 

đối với thanh 

niên xung 

phong thời kỳ 

chống Pháp 

Không quy định 

thời gian thực hiện 

Không quy định 

thời gian thực hiện 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

Không 

- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg 

ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ bảo 

hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với 

thanh niên xung phong thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp; 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 24/2009/TT-

BLĐTBXH ngày 10 tháng 07 năm 

2009 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg 

ngày 18 tháng 12 năm 2008 của 

Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo 

hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối 

với thanh niên xung phong thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điều của các Thông tư, Thông 

tư liên tịch có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu 

cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

02 

Trợ cấp một lần 

đối với thanh 

niên xung phong 

đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong 

kháng chiến 

25 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ giấy 

tờ theo quy định 

25 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ 

theo quy định 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả cấp xã 

Không 

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 7 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về 

chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến; 

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 

tháng 4 năm 2012 của liên Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện chế độ trợ 

cấp đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến theo Quyết 

định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27 tháng 7 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội sửa đổi, 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

bổ sung, bãi bỏ một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch 

có quy định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có 

yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi 

thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

03 

Trợ cấp hàng 

thàng đối với 

thanh niên 

xung phòng đã 

hoàn thành 

nhiệm vụ 

trong kháng 

chính 

25 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ 

25 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả cấp xã 

Không 

- Quyết định 40/2011/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 7 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về 

chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến; 

- Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-

BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012 

của liên Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện chế độ 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

trợ cấp đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến theo Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 

2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch 

có quy định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có 

yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi 

thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

* Lĩnh vực lao động - tiền lương - bảo hiểm xã hội 

04 

Khai báo với 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội địa 

phương khi 

đưa vào sử 

dụng các loại 

máy, thiết bị, 

vật tư có yêu 

cầu nghiêm 

ngặt về an 

toàn lao động 

Không quá 05 

ngày 

Không quá 05 

ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao 

động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật an toàn, vệ sinh lao 

động về hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động, huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động và quan trắc 

môi trường lao động; 

- Căn cứ Nghị định số 4/2023/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động- Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết một số nội 

dung về hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động đối với máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động. 

05 

Báo cáo giải 

trình nhu cầu, 

thay đổi nhu 

cầu sử dụng 

lao động nước 

ngoài 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo 

quy định 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Bộ Luật Lao động 2019; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 

ngày 18/09/2023 của Chính phủ 

sửa đổi Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

06 

Đề nghị tuyển 

người lao động 

Việt Nam vào 

các vị trí công 

việc dự kiến 

tuyển người lao 

động nước ngoài 

của nhà thầu 

02 tháng kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

tuyển từ 500 người 

lao động Việt Nam 

trở lên và tối đa 01 

tháng kể từ ngày nhận 

được đề nghị tuyển từ 

100 đến dưới 500 

người lao động Việt 

Nam và 15 ngày kể 

từ ngày nhận được đề 

nghị tuyển dưới 100 

người lao động Việt 

Nam kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy định 

02 tháng kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

tuyển từ 500 người 

lao động Việt Nam 

trở lên và tối đa 01 

tháng kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

tuyển từ 100 đến 

dưới 500 người lao 

động Việt Nam và 

15 ngày kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

tuyển dưới 100 

người lao động Việt 

Nam kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Bộ Luật Lao động 2019; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 

18/09/2023 của Chính phủ sửa đổi 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

07 

Cấp giấy phép 

lao động cho 

người lao 

động nước 

ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định 

5 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Bộ Luật Lao động 2019; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 

dụng, quản lý người lao động Việt 

Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam; 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 

ngày 18/09/2023 của Chính phủ 

sửa đổi Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

08 

Cấp lại giấy 

phép lao động 

cho người lao 

động nước 

ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

3 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo quy 

định 

3 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Bộ Luật Lao động 2019; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 

ngày 18/09/2023 của Chính phủ 

sửa đổi Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

 

 



12  

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

09 

Gia hạn giấy 

phép lao động 

cho người lao 

động nước 

ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định 

5 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Bộ Luật Lao động 2019; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 

ngày 18/09/2023 của Chính phủ 

sửa đổi Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

 

 



13  

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

theo quy định 

Thời hạn giải 

quyết tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

10 

Xác nhận 

người lao 

động không 

thuộc diện cấp 

giấy phép lao 

động 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định 

5 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Bộ Luật Lao động 2019; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 

ngày 18/09/2023 của Chính phủ 

sửa đổi Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

 


